	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1568/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Công văn số 5752/BTTTT-CĐSQG ngày 26/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 107/TTr-STTTT ngày 04 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ khai thác hiệu quả các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau; đề xuất cấp thẩm quyền xây dựng Cổng Dữ liệu mở của tỉnh theo quy định; rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau phù hợp với quy định về cung cấp dữ liệu mở và có sự thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

2. Các đơn vị cung cấp dữ liệu mở thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dữ liệu mở của tỉnh và cập nhật dữ liệu theo kế hoạch triển khai; đề xuất nội dung điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- KGVX (Đ);
- Lưu: VT, Đ121, M.A382/8.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ
ệm theo Quyết định số: yl8h8 /QĐ-ƯBND ngày 3 3 / 8  /2023 của Chủ tịch ƯBND tỉnh)



STT dữ liệu Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



 ̂ r
r~ri Ạ _____A JTân suât 
cung cấp Ghi chú



LĨNH TÀI CHÍNH



Công khai ngân sách địa phương



Mục đích: Thông tin báo cáo 
công khai ngân sách cấp tỉnh, 
cấp huyện



- Phạm vi: toàn tỉnh



- Nội dung:



+ Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, 
thuyết minh làm căn cứ trình Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định dự toán ngân sách địa 
phương và phân bô ngân sách 
cấp tỉnh.



+ Công khai số liệu dự toán ngân 
sách địa phương và phân bổ ngân 
sách cấp tỉnh đã được Hội đồng 
nhân dân quyết định.



+ Công khai số liệu và thuyết 
minh tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách địa phương quý (06 
tháng, năm) đã được báo cáo ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh



+ Công khai số liệu và thuyết 
minh quyết toán ngân sách địa 
phương đã được Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh phê chuẩn_________



Sở Tài chính 01/01/2024 Hăng năm
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STT liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



1  r
f T P  /V / \  ATân suat 
cung cấp Ghi chú



\ ^ r / - Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động công 
khai ngân sách cấp tỉnh, cấp 
huyện; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



2 Thông tin giá cả thị trường



- Mục đích: tra cứu, khai thác dữ 
liệu giá hàng hóa dịch vụ thị 
trường trên địa bàn



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cung cấp thông tin giá 
hàng hóa dịch vụ thị trường



- Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn 
dữ liệu: hoạt động quản lý giá cả 
thị trường trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



Sở Tài chính 01/01/2024 Hằng tháng



II LĨNH V ự c TƯ PHÁP



3
Danh sách về các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
danh sách công chứng viên và tổ 
chức hành nghề công chứng trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin công 
chứng viên và các tổ chức hành 
nghề công chứng trên địa bàn 
tỉnh



Sở Tư pháp 01/01/2024 Hằng quý
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STT 1
ị
v Ỵ ấ ^ ỳ f W \
;;! tâjj) dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngàỵ CUI?S cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



chỉ; chủ đầu tư.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động đăng 
ký thành lập Trung tâm thương 
mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; dữ 
liệu định dạng file Excel, Word, 
PDF



10 Danh sách các DN có hoạt động xuất 
khẩu trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các doanh nghiệp có 
hoạt động xuất khẩu trên địa bàn 
tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cung cấp thông tin, 
tra cứu dữ liệu của các doanh 
nghiệp có hoạt động xuất khẩu 
trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu gồm 
tên doanh nghiệp; địa chỉ; chủ 
doanh nghiệp...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động kinh 
doanh xuất khẩu trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel; Word; PDF



Sở Công 
Thương



01/01/2024 Hằng quý



11
Danh sách, dữ liệu về cửa hàng xăng 
dầu trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các cửa hàng xăng dầu 
trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



Sở Công 
Thương 01/01/2024 Hằng tháng
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STfS
\\S



f l r f f W X -------------------------------S fC - -.Ni^Tên tâp dữ liêu
\M È Ê Ể M Ề ? ' " l i  * v



Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



Y /1  / /
- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
phép kinh doanh rượu trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



13 Danh sách các cửa hàng bán lẻ LPG 
trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các cửa hàng được cấp 
phép cửa hàng bán lẻ LPG trên 
địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cung cấp thông tin, 
danh sách các cửa hàng được cấp 
phép cửa hàng bán lẻ LPG trên 
địa bàn tỉnh giúp các cá nhân, tổ 
chức dễ dàng tra cứu, tìm kiếm. 
Dữ liệu gồm tên DN/cơ sở; địa 
chỉ; chủ DN/cơ sở, giấy phép 
hoạt động, ngày cấp và ngày hết 
hạn giấy phép.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
phép cửa hàng bán lẻ LPG trên 
địa bàn tỉnh; dữ liệu định dạng 
file Excel, Word, PDF.



Sở Công 
Thương 01/01/2024 Hằng quý



14
Danh sách cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.



Sở Công 
Thương 01/01/2024 Hằng quý
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STT



IML M n ______
2 ( 8 ^ .  - .-.i ~



§ p p # p  d ữ liệu
\ / ----------



Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



rr» À _ _Ả JTân suât 
cung cấp Ghi chú



Word, PDF



16
Danh sách các DN được cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh.



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các DN được cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hóa chất trên địa bàn 
tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cung cấp thông tin, 
danh sách các DN được cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hóa chất trên địa bàn 
tỉnh giúp các cá nhân tổ chức dễ 
dàng tra cứu, tìm kiếm. Dữ liệu 
gồm tên DN; địa chỉ; chủ DN, 
Giấy chứng nhận hoạt động, 
ngày cấp và ngày hết hạn giấy 
phép.



- Co chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: quản lý cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



Sở Công 
Thương 01/4/2024 Hằng quý



17 Danh sách các DN được cấp phép sử 
dụng vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các DN được cấp phép 
kinh doanh sử dụng vật liệu nổ 
trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



Sở Công 
Thương 01/01/2024 Hằng quý
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/tập dữ liệu Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



r p  À __________A iTân suât 
cung cấp Ghi chú



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
phép sản xuất rượu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF_____



19



Danh sách các DN, cơ sở sản xuất côn 
nghiệp - tiểu thủ cồng nghiệp trên
?àn tỉnh



Mục đích: Quản lý, tra cíai thông 
tin các doanh nghiệp cơ sở sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cung cấp thông tin, tra 
gcứu dữ liệu của các doanh nghiệp



địa cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Dữ liệu gồm tên doanh nghiệp; địa 
chỉ; chủ doanh nghiệp.



- Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn 
dữ liệu: hoạt động quản lý các 
doanh nghiệp cơ sở sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



Sở Công 
Thương 01/4/2024 Hằng quý



20 Danh sách các cơ sở sử dụng năn 
lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu thông 
gtin các cơ sở sử dụng năng lượng 



trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Sở Công 
Thương 01/4/2024 Hăng năm



Phạm vi: Toàn tỉnh











14DÂi



______ f! > /  f i t s _i_\ •'Ĩ \\
Mô tả Đơn vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu



> r
rr\ A  A  ATân suat 
cung cấp Ghi chúSTT !



A



/ A# ^7- Vv>\\ \\
■i 1 F iv  ' ■ vFifli lập dữ liệu
l \ i S ' F ^ W Z 3 _ ̂\ K p fS jy ^ À ì ẽ ¥  /  i f-------------------------- h
\ 7 c-9 —/ o y Nội dung: Cung cấp thông tin, tra 



:ứu dữ liệu của các cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm trên địa 
Dàn tỉnh. Dữ liệu gồm tên doanh 
nghiệp; địa chỉ; chủ doanh 
nghiệp...



- Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn 
dữ liệu: hoạt động quản lý các cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh; dữ liệu định dạng 
file Excel, Word, PDF



21
Danh sách các dự án đầu tư điện gió 
trên địa bàn tỉnh đã vận hành thương 
mại



- Mục đích: Quản lý, tra cứu thông 
tin các dự án đầu tư điện gió trên 
địa bàn tỉnh đã vận hành thương 
mại.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Danh sách các dự án 
đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh đã 
vận hành thương mại.



- Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn 
dữ liệu: hoạt động quản lý các dụ 
án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh 
đã vận hành thương mại; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



Sở Công 
Thương 01/01/2024 Hằng quý



IV LĨNH V ự c KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



22 Kêt quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ - Mục đích: Công bố kết quả Sở KH&CN 15/12/2024 Hằng năm
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( T
STTTi ( M w W i l®PfêB tâp dữ liêu



\ m S m ¥ M
Mô tả Đon vị chủ trì



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



------vT” \  /  / /  
3 ^ y nghiên cứu, ứng dụng khoa học 



và công nghệ.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Tên nhiệm vụ, tóm 
tắt kết quả nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
định dans file Excel, Word, PDF



23 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ được phê duyệt



- Mục đích: Cơ sở triển khai thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ đúng trình tự quy định và 
nội dung được phê duyệt.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Tên nhiệm vụ, mục 
tiêu, dự kiến sản phẩm đặt hàng.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được phê 
duyệt hàng năm; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



Sở KH&CN 01/01/2024 Hằng năm



24 Danh sách các doanh nghiệp công bố 
hợp chuẩn



- Mục đích: Quản lý, tra cứu hò 
sơ công bố hợp chuẩn.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 



Chất lượng
15/12/2023 Hằng năm
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_______// T/
I . . .  /V 



STT -
'ậ<ày



§  í t ' l i \ n
tập dữ liệu Mô tả Đơn vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu



rp À A ATan suat 
cung cap Ghi chú



V 9̂ "---- - Nội dung: Tên tổ chức doanh 
nghiệp; tên sản phẩm, hàng hóa 
công bố hợp chuẩn; ký mã hiệu, 
tên tiêu chuẩn công bố.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng; dữ 
liệu định dạng file Excel, Word, 
PDF



V LĨNH v ư c  GIÁO DUC VÀ ĐÀO TAO



25 SỐ liệu giáo viên, học sinh từng cấp học 
trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thône tin số liệu giáo viên va hộc 
sinh từng cấp học.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Quản lý số liệu giáo 
viên và học sinh.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giáo viên, học sinh trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



Sở GD&ĐT 10/6/2024 Hằng tháng



26 Danh sách trường MN-MG, TH, THCS 
THPT trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin danh sách các trường 
MN-MG, TH, THCS, THPT trên 
địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



Sở GD&ĐT 10/6/2024 Elăne năm
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STT
/ w r w x



M..Ĩ^TO|\tạ(» dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



H m m ể M - Nội dung: Quản lý trường MN- 
MG, phổ thông.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
trường MN-MG, TH, THCS, 
THPT trên địa bàn; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



27 Danh sách trường đạt chuẩn quốc gia



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin danh sách các trường 
đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 
tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Quản lý trường đạt 
chuẩn quốc gia.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản 
lý trường đạt chuẩn quốc gia; dữ 
liệu định dạng file Excel, Word, 
PDF



Sở GD&ĐT 10/6/2024 Hằng năm



VI LĨNH Vực Y TẾ



28
Cơ SỞ khám bệnh, chữa bệnh và sô 
giường bệnh của từng cơ sở trên địa 
bàn tỉnh.



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin khám bệnh, chữa 
bệnh và số giường bệnh của từng 
cơ sở trên địa bàn tỉnh



- Phạm vi: Toàn tỉnh



SỞ Y tế 01/01/2024 Hằng tháng
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tập dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



Nội dung: Thông tin hành 
chính, thông tin khám chữa bệnh 
trên địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản 
lý cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; dữ 
liệu định dạng file Excel, Word, 
PDF



29 Danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin danh sách tất cả các cơ 
sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh



- Phạm vi: Toàn tỉnh 



-N ội dung:



+ Dữ liệu cung cấp danh sách tất 
cả các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa 
bàn tỉnh giúp cho các cá nhân, tổ 
chức dễ dàng tìm kiếm được các 
cơ sở đã được cấp phép hoạt 
động trên từng khu vực để thuận 
tiện trong việc mua sản phẩm 
thuốc cũng như phát hiện các cơ 
sở kinh doanh trái phép.



+ Dữ liệu bao gồm thông tin về 
tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh 
phân theo từng phường, xã, 
phạm vi kinh doanh, ngày cấp và 
ngày hết hạn giấy phép được



Sở Y tế 01/01/2024 Hằng tháng
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ũ M



[Ị ì



STT
\c>



* t \  í' \\
Ị ằ ỉỈỊ ỉ&\ \
’ r^ ;$ p n , lịập dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



^ / / trích xuất từ hệ thống cấp phép 
của Sở Y tế.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
cấp phép cơ sở bán lẻ thuốc trên 
địa bàn tỉnh; dữ liệu định dạng 
file Excel, Word, PDF



30
Cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép 
hoạt động



- Mục đích: Quản lý, tra cứu cơ 
sở tiêm chủng được cấp giấy 
phép hoạt động.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin Cơ sở tiêm 
chủng được cấp giấy phép hoạt 
động.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
giấy phép Cơ sở tiêm chủng trên 
địa bàn tỉnh; dữ liệu định dạng 
file Excel, Word, PDF



SỞ Ytế 01/01/2024 Hằng tháng



31
Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 
thuộc thẩm quyền của địa phương



- Mục đích: Quản lý, tra cứu Cơ 
sở sản xuất kinh doanh thực 
phẩm thuộc thẩm quyền của địa 
phương



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin Cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm thuộc



SỞYtế 01/01/2024 Hằng tháng
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STTj TềMập dữ liệu
f n  —



Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



thâm quyên của địa phương.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
Cơ sở sản xuất kinh doanh thực 
phấm thuộc thẩm quyền của địa 
phương; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



32
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 
địa bàn tỉnh.



- Mục đích: Quản lý, tra cứu Giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn tỉnh



Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin Giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 
địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: : hoạt động quản 
lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trên địa bàn; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



Sở Y tế 01/01/2024 Hăng tháng



33 Danh sách các cơ sở hành nghề y dược 
tư nhân



- Mục đích: Quản lý, tra cứu các 
cơ sở hành nghề y dược tư nhân



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin các cơ sở



Sở Y tế 01/01/2024 Hăng tháng











21
_________________________



Ngàỵ cung cấp 
lần đầu



»TP A  A  ATan suat 
cung cap Ghi chú



[ i / Li



s r t  1
$// 2^ \\ 
S & A ^ T B p ‘ập dữ M̂ u Mô tả



Đon vị chủ trì 
cung cấp



- V P vA2_2>áA/
s -  *



lành nghề y dược tư nhân trên 
địa bàn tỉnh
- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: : hoạt động quản 
lý các cơ sở hành nghề y dược tư 
nhân; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word,PDF



34 Danh sách các cơ sở xét nghiệm



- Mục đích: Quản lý, tra cứu các 
cơ sở xét nghiệm
- Phạm vi: Toàn tỉnh
- Nội dung: Thông tin các cơ sở 
xét nghiệm trên địa bàn tỉnh



-  Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
các cơ sở xét nghiệm; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



SỞYtế 01/01/2024 Hằng tháng



35 Thông tin sức khốe cá nhân



-  Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin hồ sơ sức khoẻ cá nhân 
của người dân



-  Phạm vi: Toàn tỉnh



-  Nội dung: Mở cho từng cá nhân 
qua sổ sức khỏe diện tử



-  Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hệ thốns thông tin 
quản lý khám, chữa bệnh của các 
cơ sở y tế.



Sở Y tế 01/01/2024 Hằng tháng











s t / 1
-----



$Ịpếiỉ' tâp dữ liêu
B f e £ s i L i g i _ _ ____________



Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



y A\ lIỀ Ế Ể ^ Ổ ^ O  đ ộ n g  - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



36 Danh sách cơ sở cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các cơ sở điều trị cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Dữ liệu cung cấp 
danh sách các cơ sở điều trị cai 
nghiện ma túy nhàm mục đích 
giúp các cá nhân, tổ chức dễ 
dàng tra cứu thông tin về các cơ 
sở hoạt động điều trị cai nghiện 
ma túy trên địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
cơ sở cai nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau; dữ liệu định 
dạng file Excel; Word; PDF



Sở LĐTB&XH 01/01/2024 Hằng quý



37 Danh sách Nhà tạm lánh dành cho nạn 
nhân bị mua bán trở về



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin các cơ sở tạm lánh trên 
dịa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Dữ liệu cung cấp các 
cơ sở tạm lánh trên địa bàn tỉnh, 
giúp cho tổ chức, cá nhân dễ 
dàng tra cứu thông tin, địa chỉ 
của cơ sở tạm lánh. Dữ liệu bao



Sở LĐTB&XH 01/01/2024 Hằng năm
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S T t!'
\\__ Vl_



w , \\
tập dữ liệu



W m m J .  1_____
Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



V P "----" ' v> / - Nội dung: Làm cơ sở xác định, 
điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư 
xây dựng, tổng mức đầu tư xây 
dựng, dự toán xây dựng, giá gói 
thầu xây dựng, giá hợp đồng xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư xây 
dựng công trình và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
chỉ số giá xây dựng trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



IX LĨNH v ự c  THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG



40



Danh sách cấp mới, cấp lại, sửa đổi, 
thu hồi giấy phép bưu chính cho các 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phạm 
vi nội tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu cấp 
mới, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy 
phép bưu chính cho các doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên 
địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên doanh nghiệp, 
địa chỉ, số giấy phép, ngày cấp...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: cấp phép hoạt 
động cung ứng dịch vụ bưu 
chính phạm vi nội tỉnh; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



Sở TT&TT 01/01/2024 Hằng quý
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DẨ/V



s Ị | í /
m  V* m  w-------------------------------- r



11$$^ J ẳ ậ  tập dữ liệu
H



Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



\ :
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^  '■- /̂ A xy ỹ
0  "— <<r y ỵ



Danh sách Giấy phép xuất bản bản tin



- Mục đích: Quản lý, tra cứu giấy 
phép xuất bản bản tin



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin giấy phép 
xuất bản bản tin



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
phép xuất bản bản tin; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



Sở TT&TT 01/01/2024 Hằng quý



42 Danh sách Giấy phép hoạt động in 
xuất bản phẩm



- Mục đích: Quản lý, tra cứu giấy 
phép hoạt động in xuất bản phẩm



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin giấy phép 
hoạt động in xuất bản phẩm.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động cấp 
phép hoạt động in xuất bản 
phẩm; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



Sở TT&TT 01/01/2024 Hằng quý



43 Danh sách mạng bưu chính công cộng 
trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin mạng bưu chính công 
cộng trên địa bàn



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội duns: Thôns tin mans bưu 
chính côns cộns trên địa bàn tỉnh



Sở TT&TT 01/01/2024 Hằng năm

















STT " . Tên tậj) dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung câp Ghi chú



\x̂  -/» .. > trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên LHHTX, mã số 
thuế, địa chỉ, người đại diện theo 
pháp luật, ngành nghề đăng ký 
kinh doanh,...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



46 Danh sách hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh



- Mục đích: Quản lý thông tin, 
tra cứu, phục vụ báo cáo tình 
hình hoạt động (thành lập mới, 
đăng ký thay đổi, tạm ngừng, 
giải thể) của Hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên Hộ kinh doanh, 
mã số thuế, địa chỉ, chủ hộ kinh 
doanh, ngành nghề đăng ký kinh 
doanh,...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
dữ liệu định dạng file Excel, 
Word, PDF



Sở KH&ĐT 10/01/2024 Hằng tháng
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29
y i y
i p V /
J ;i Têiỵtập dũ’ liệu



_____ 1_
STT Mô tả Đơn vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tẩn suất 
cung cấp Ghi chú



49 Cấp mới giấy phép lái xe trên địa bàn 
tỉnh



Mục đích: Tra cứu và cung cấp 
thông tin về các kỳ sát hạch cấp 
mới GPLX.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin về kỳ sát 
hạch, ngày sát hạch, địa điểm sát 
hạch, phí, lệ phí ...



- Cơ chế thu thập, cập nhật
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF_____



Sở GTVT 01/01/2024 Hằng tháng



50 Giá cước vận tải hành khách bằng xe ô 
tô theo tuyến cố định



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin về giá cước vận chuyển 
hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định



- Phạm vi: Toàn quốc



- Nội dung: Thông tin giá cước 
vận chuyển hành khách bằng xe 
ô tô theo tuyến cố định trên từng 
tuyến cụ thể



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



Sở GTVT 01/01/2024 Hằng tháng



51 Danh sách các tuyến đườne; cấm đỗ xe 
trên địa bàn



- Mục đích: Đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông__________



Sở GTVT 01/01/2024 Hăng năm
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DÂ M



S T T \ W P  dữ liêu Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



> r 
n r ’ A  A  ATân suat 
cung cap Ghi chú



- Phạm vi: Các tuyến đường trên 
địa bàn tỉnh



- Nội dung: cấm  đỗ xe các loại, 
cấm đỗ xe cho riêng từng loại xe, 
cấp đỗ 24/24, cấm đỗ theo giờ, 
theo ngày.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



52 Danh sách các hãng taxi trên địa bàn



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin về hoạt động của xe 
taxi trên địa bàn



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin danh sách 
đơn vị cung cấp dịch vụ vận 
chuyển hành khách bằng xe taxi 
địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



Sở GTVT 01/01/2024 Plăng năm



53 Danh sách các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ vận tải



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin về hoạt động của doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải trên 
địa bàn
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STTỊ
Vm \\------------------------------



i ệ ề /ỵ ' xv|̂ jenr tập dữ liệu
í)____________________



Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



y
- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin danh sách 
đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải 
bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



54 Các cảng, bến thủy nội địa, khu neo 
đậu



- Mục đích: Quản lý, tra cứu cấp 
mới, cấp lại cho công tác quản lý 
nhà nước về lĩnh vực đường thủy 
nội địa trên địa bàn nội tỉnh theo 
thẩm quyền



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên doanh nghiệp, 
địa chỉ, số giấy phép, ngày cấp...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



Sở GTVT 01/01/2024 Hằng năm



55 Danh sách Trung tâm sát hạch



- Mục đích: Quản lý, tra cửu 
thông tin về hoạt động của Trung 
tâm sát hạch lái xe trên địa bàn



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thông tin danh sách
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A S



I ', [
S T t|\^ Ệ 0 ; Ệ Ệ f f i k ậ p dữ  'i f u



Xx» .7
Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu



rp À A .Tân suât 
cung cấp Ghi chú



\ Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát 
hạch lái xe đủ điều kiện hoạt 
động trên địa bàn tỉnh



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
giao thông vận tải; dữ liệu định 
dạng file Excel, Word, PDF



XII LĨNH v ư c  VÃN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH



56
Danh sách các địa điểm du lịch tự 
nhiên về cảnh quan thiên nhiên trên 
địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý thông tin, 
tra cứu, cung cấp thông tin cho 
khách du lịch và người dân tại 
Cà Mau.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên điểm du lịch, địa 
chỉ, thông tin liên hệ, giờ mở 
cửa, các dịch vụ du lịch tại 
điểm,...



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
du lịch trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
dịnh dạng file Excel, Word, PDF



Sở VH,TT&DL 01/01/2024 Plằng tháng



57 Danh sách các địa điểm du lịch lịch sử 
- văn hóa trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: Quản lý thông tin, 
tra cứu, cung cấp thông tin cho 
khách du lịch và người dân tại 
Cà Mau.



- Phạm vi: Toàn tỉnh
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STT
ĩ  ' Ịm y *  M t \ À



1  ' i \ % ^ S ^ T ữ l i ệ u
Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tham quan du lịch, 
nâng cao đời sống tin thần và 
giải trí.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh; 
dữ liệu định dạng file Excel, 
Word,' PDF



64 Lịch các chương trình sự kiện cộng 
đồng và lễ hội



- Mục đích: Phục vụ nhân dân và 
khách tham quan du lịch thời 
gian, lịch các chương trình sự 
kiện cộng đồng và lễ hội



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Thu hút du lịch, tạo 
điểm nhấn các hoạt động trong 
văn hóa, thể thao và du lịch; 
đồng thời phát huy các giá trị văn 
hóa trong tín ngưỡng.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh; 
dữ liệu định dạng file Excel, 
Word, PDF
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65 Danh sách huấn luyện viên thể thao - Mục đích: Quản lý thông tin về 
Huấn luyện viên, phục vụ báo
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Mô tả



cáo số lượng, tình hình huấn 
luyện, thành tích của Huấn luyện 
viên các môn thể thao thành tích 
cao của tỉnh.



Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung câp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Tên Huấn luyện 
viên; Nơi làm việc; Địa chỉ; số 
điện thoại; Môn thể thao phụ 
trách đào tạo huấn luyện, thành 
tích đạt được.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
thể thao trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
dịnh dạng file Excel, Word, PDF



- Mục đích: Quản lý thông tin, 
tra cứu, phục vụ báo cáo tinh 
hình hoạt động của các địa điểm 
thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



66 Danh sách địa điểm thể dục thể thao
- Nội dung: Tên doanh nghiệp/hộ 
kinh doanh cá thể/tổ chức; Địa 
chỉ; Loại hình hoạt động thể 
thao.
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- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
thể thao trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
dịnh dạng file Excel, Word, PDF
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67



W j H
rTên tập dữ liệu



y - —



Các đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu ở 
các thư viện trên địa bàn tỉnh



Mô tả



- Mục đích: Phục vụ độc giả 
nghiên cứu, tìm hiểu dễ dàng, 
thuận tiện về các đầu sách, báo, 
tạp chí, tài liệu ở các thư viện 
trên địa bàn tỉnh;



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Để tra cứu, nghiên 
cứu học tập cộng đồng khơi dậy 
niềm dam mê văn hóa đọc trong 
nhân dân.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
thư viện trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
dịnh dạng file Excel, Word, PDF



Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp



Ghi chú
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68
Kế hoạch hoặc Lịch tổ chức các hoạt 
động thể thao lớn của tỉnh trong năm



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin tất cả các hoạt động thể 
thao thường niên, sự kiện mới 
trên địa bàn tỉnh;



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Dữ liệu cung cấp 
danh sách tất cả các hoạt động 
thể thao thường niên, sự kiện 
mới trên địa bàn tỉnh nhàm mục 
đích giúp có cá nhân, tổ chức đề 
dàng chủ động đăng ký tham gia 
thi đấu hoặc có nhu cầu xem giải 
trí (bao gồm: Thời gian tồ chức,
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DÂ M



S T % " p dữ liệu Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



địa điểm, đối tượng được tham 
gia, đơn vị tổ chức, môn thể thao 
thi đấu...)



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
thể thao trên địa bàn tỉnh; dữ liệu 
định dạng file Excel, Word, PDF



XIII LĨNH v ư c  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



69 Danh mục Báo cáo quan trác chất 
lượng môi trường đất



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng môi trường đất.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
môi trường đất.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF
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70 Danh mục Báo cáo quan trắc chất 
lượng môi trường không khí



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng môi trường không 
khí.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
môi trường không khí.
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Ể Ế
/%/" •" 'Y-iỘTên tâp dữ liêu Mô tả Đon vị chủ trì 



cung cấp
Ngày cung cấp 



lần đầu
Tần suất 
cung cấp Ghi chú



\\ V
\  ' r NX



J j
0 ^ ----- - ' 'W '★ _



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



71 Danh mục Báo cáo quan trắc chất 
lượng môi trường nước mặt



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng môi trường nước 
mặt.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
môi trường nước mặt.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF
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72 Danh mục Báo cáo quan trắc chất 
lượne môi trường nước biển



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng môi trường nước 
biển.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
môi trường nước biển.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
neuồn dữ liệu: hoạt động quản lý
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STT Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



73 Danh mục Báo cáo quan trắc chất 
lượng môi trường nước dưới đất



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng nước dưới đất.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
môi trường nước dưới đất.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF
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74 Danh mục Báo cáo quan trắc chất 
lượng trầm tích



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
phục vụ cung cấp các thông tin 
về chất lượng trầm tích.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin chất lượng 
trầm tích.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF
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75 Danh mục Báo cáo hiện trạng môi - Mục đích: Quản lý, tra cứu Sở TN&MT 01/01/2024 Hằng năm











4242
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Tần suất 
cung cấp Ghi chúSTT f 7 «  PS w\\



liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngàỵ cung cấp 
lần đầu



trư ^ m è ^ ^ ^ ^ eá ọ  công tác bảo vệ môi 
t r ư c r n g i^ * ^ - ^



thông tin về báo cáo hiện trạng 
môi trường, báo cáo công tác bảo 
vệ môi trường.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin về các báo 
cáo hiện trạng môi trường, báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



76
Danh mục Quyết định phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin về danh mục quyết định 
phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin về dự án, 
chủ đầu tư, loại hình sản xuất 
kinh doanh dịch vụ....theo kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file
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tập dữ liệu
Xx3 ^ ~ ^ o V /______________________



Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



\ <1 n ỵ /dụhg ờ ệ ị^ y thông tin về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất tỉnh Cà Mau.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin Dữ liệu 
bản đồ về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



80 Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau



- Mục đích: Quản lý, tra cứu 
thông tin về dữ liệu giá các loại 
đất qua các năm do ƯBND tỉnh 
ban hành.



- Phạm vi: Toàn tỉnh.



- Nội dung: Thông tin về dữ liệu 
giá các loại đất do UBND tỉnh 
ban hành.



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản lý 
tài nguyên và môi trường trên địa 
bàn tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



Sở TN&MT 01/01/2024 Hăng năm



XIV LĨNH Vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÈN NÔNG THÔN
81 Hoạt động Nuôi trồng, trồng trọt, chăn - Mục đích: Cung cấp thông tin Các đơn vị 01/01/2024 Hằng tuần
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■ >. '*■ f----- ----- ~yzr-------------
nhôitrên địa bàn tỉnh



Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



tình hình cung ứng, sản xuât, 
tiêu thụ hàng hóa, giá cả



thuộc Sở 
NN&PTNT



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nộ i  dung: Giá cả thị trường, 
diện tích, sản lượng...



- Cơ chế thu thập, cập nhật
nguồn dữ liệu: hoạt động quản 
lý nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF____________



- Mục đích: Đẩy mạnh phát triển



82
Kế hoạch và kết quả sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản



trông trọt theo hướng sản xuât 
hàng hóa, xây dựng vùng nguyên 
liệu nông sản tập trung, đẩy 
mạnh liên kết sản xuất và tiêu 
thụ nông sản theo chuỗi giá trị; 
Nâng cao hiệu quả sản xuất và 
tăng sức cạnh tranh nông sản 
thông qua tổ chức lại sản xuất, 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ để giảm chi phí, giá 
thành sản xuất, nâng cao năng 
suất, chất lượng, gán sản xuất 
với bảo quản, chế biến xây dựng 
nhãn hiệu.



SỞNN&PTNT 01/01/2024 Hằng tuần



- Phạm vi: Các huyện u Minh, 
Thói Bình, Trần Văn Thời, TP
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tập dữ liệu Mô tả Đon vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tần suất 
cung cấp Ghi chú



triên nông thôn, Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh điều chỉnh sản 
lượng cho phép khai thác theo 
loài.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Diễn biến thực 
trạng nguồn lợi thủy sản hàng 
năm



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản 
lý nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



85
Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng 
sản xuất trên địa bàn tỉnh



- Mục đích: cung cấp nguồn 
gỗ, củi, điều hòa, tạo ra oxy, 
điều hòa nước, là nơi cư trú 
động thực vật và tàng trữ các 
nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và 
ngăn chặn gió bão, chống xói 
mòn đất, đảm bảo cho sự sống, 
bảo vệ sức khỏe của con người.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: thông tin về thực 
trạng và diễn biến rừng tại Cà 
Mau



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt dộng quản



Sở NN&PTNT 01/01/2024 Hằng tuần
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ị^Tên tập dữ liệu
ZầJL -______ L -



Mô tả Đơn vị chủ trì 
cung cấp



Ngày cung cấp 
lần đầu



Tẩn suất 
cung cấp Ghi chú



lý nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



86
Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật



- Mục đích: Giúp cho người 
dân biết và lựa chọn mua thuốc 
bảo vệ thực vật ở những cơ sở 
sản xuất, kinh doanh hợp pháp, 
nhằm hạn chế việc mua phải 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
gây thiệt hại cho sản xuất trồng 
trọt.



- Phạm vi: Toàn tỉnh



- Nội dung: Cập nhật thường 
xuyên Danh sách cơ sở có giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật



- Cơ chế thu thập, cập nhật 
nguồn dữ liệu: hoạt động quản 
lý nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; dữ liệu định dạng file 
Excel, Word, PDF



Sở NN&PTNT 01/01/2024 Hằng tuần











